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Phụ lục I 

DANH MỤC CÁC MẪU BIỂU BÁO CÁO, CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ 

LIỆU VỀ ĐỊNH MỨC, GIÁ XÂY DỰNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng) 

 

Mẫu số 01: Dữ liệu định mức sử dụng vật liệu 

- Bảng 1: Định mức sử dụng vật liệu 

Mẫu số 02: Dữ liệu định mức năng suất lao động 

- Bảng 2: Định mức năng suất lao động 

Mẫu số 03: Dữ liệu định mức năng suất máy và thiết bị thi công 

- Bảng 3: Định mức năng suất máy và thiết bị thi công 

Mẫu số 04: Dữ liệu định mức dự toán xây dựng công trình 

- Bảng 4: Định mức dự toán xây dựng công trình 

- Bảng 5: Hệ số điều chỉnh 

Mẫu số 05: Dữ liệu định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây 

dựng công trình 

- Bảng 6: Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công 

trình 

- Bảng 7: Định mức chi phí thiết kế xây dựng 

Mẫu số 06: Dữ liệu định mức chi phí gián tiếp 

- Bảng 8: Định mức chi phí gián tiếp 

Mẫu số 07: Dữ liệu suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng 

tổng hợp bộ phận kết cấu công trình 

- Bảng 9: Suất vốn đầu tư xây dựng công trình 

- Bảng 10: Hệ số điều chỉnh suất vốn đầu tư xây dựng công trình 

- Bảng 11: Giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình 

Mẫu số 08: Dữ liệu giá vật liệu xây dựng 

- Bảng 12: Giá vật liệu xây dựng công bố 

- Bảng 13: Giá vật liệu xây dựng thị trường  

Mẫu số 09: Dữ liệu đơn giá nhân công xây dựng 

- Bảng 14: Đơn giá nhân công xây dựng 
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- Bảng 15: Đơn giá nhân công tư vấn xây dựng 

Mẫu số 10: Dữ liệu giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 

Phần I: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố 

- Bảng 16: Tiền lương, nhiên liệu, năng lượng 

- Bảng 17: Hệ số nhiên liệu phụ 

- Bảng 18: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công bố 

Phần II: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thị trường 

- Bảng 19: Tiền lương, nhiên liệu, năng lượng 

- Bảng 20: Hệ số nhiên liệu phụ 

- Bảng 21: Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng thị trường 

Mẫu số 11: Dữ liệu đơn giá xây dựng công trình 

- Bảng 22: Nhiên liệu, năng lượng 

- Bảng 23: Hệ số nhiên liệu phụ 

- Bảng 24: Đơn giá xây dựng công trình 

Mẫu số 12: Dữ liệu chỉ số giá xây dựng 

- Bảng 25: Chỉ số giá xây dựng vùng, quốc gia 

- Bảng 26: Chỉ số giá xây dựng công trình 

- Bảng 27: Chỉ số giá phần xây dựng 

- Bảng 28: Chỉ số giá vật liệu, nhân công, máy thi công 

- Bảng 29: Chỉ số giá vật liệu xây dựng 

Mẫu số 13: Dữ liệu dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng 

- Bảng 30: Dự án đầu tư xây dựng và hợp đồng xây dựng 



Mẫu số 01

1.    Cơ quan ban hành/công bố:

2.    Ngày tháng văn bản:

3.    Số hiệu văn bản:

4.    Hiệu lực:

Mã hiệu
Loại công 

trình

Nhóm công 

trình

Hạng mục, bộ 

phận kết cấu 

công trình

Công tác xây 

dựng
Công nghệ

Thông số kỹ 

thuật
Đơn vị tính

Vật liệu sử 

dụng
Đơn vị Khối lượng

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

BẢNG 1

ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG VẬT LIỆU

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)
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Mẫu số 02

1.    Cơ quan ban hành/công bố:

2.    Ngày tháng văn bản:

3.    Số hiệu văn bản:

4.    Hiệu lực:

Mã 

hiệu

Loại công 

trình

Nhóm công 

trình

Hạng mục, bộ 

phận kết cấu 

công trình

Công tác xây 

dựng
Công nghệ

Thông số kỹ 

thuật

Đơn vị 

tính
Nhân công Đơn vị Khối lượng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ghi chú:  Nội dung định mức năng suất lao động theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng.

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

BẢNG 2

ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)
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Mẫu số 03

1.    Cơ quan ban hành/công bố:

2.    Ngày tháng văn bản:

3.    Số hiệu văn bản:

4.    Hiệu lực:

Mã 

hiệu

Loại công 

trình

Nhóm công 

trình

Hạng mục, bộ 

phận kết cấu 

công trình

Công tác xây 

dựng
Công nghệ

Thông số kỹ 

thuật

Đơn vị 

tính

Máy/thiết bị 

thi công sử 

dụng

Đơn vị Khối lượng

DỮ LIỆU ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

BẢNG 3

ĐỊNH MỨC NĂNG SUẤT MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG

Ghi chú:  Nội dung định mức năng suất máy và thiết bị thi công theo quy định tại Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây 

dựng.

(Kèm theo Thông tư số 12/2019/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng)
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